

PHÒNG GD - ĐT THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
         TRƯỜNG THCS AN PHÚ
	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

	
	Năm học: 2020 – 2021
       MÔN: ĐỊA LÍ 

	
	Thời gian làm bài 45 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: ( 2 điểm) 
        a. Những thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long về điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản ?
       b.Phương hướng phát triển thuỷ sản hiện  nay của vùng ? 
Câu 2: (2 điểm)
       Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng Sông cửu long có những thuận lợi và khó khăn  cho phát triển ngành nông nghiệp ? 
Câu 3: (2 điểm)
     a. Cho biết diện tích, giới hạn của Thành Phố Hồ Chí Minh?  ( 1 điểm)
     b. Dựa vào tập bản đồ địa lí 9, em hãy kể tên các ngành công nghiệp chính ở các trung tâm công nghiệp thuộc vùng Đông Nam Bộ? ( 1 điểm)
 Câu 4: (1 điểm)
       Dựa vào bảng số liệu diện tích và sản lượng của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. 
	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cả nước

	Diện tích(nghìn ha)
	3834,8
	……………%
	7504,3
	……………%

	Sản lượng(Triệu tấn)
	17,7
	……………%
	34,4
	……………%


        Hãy tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?
Câu 5: (2 điểm)
 Dựa vào bảng sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long ( nghìn tấn) 
	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


        Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
Câu 6: (1 điểm)
       Dựa vào tập bản đồ Địa lí 9, cho biết các loại cây được trồng nhiều ở ĐôngNam Bộ, giải thích vì sao lại được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ? 
                 (Học sinh được sử dụng tập bản đồ Địa lí 9)
                                             
                                          ----- Hết -----


	
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP THỦ ĐỨC	
	


     TRƯỜNG THCS AN PHÚ

	HƯỚNG DẪN CHẤM

	
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

	
	Năm học 2020 – 2021 

	
	            MÔN: ĐỊA LÍ



Câu 1: ( 2 điểm)
      a. Những thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long về điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản:
· Diện tích vùng nước trên cạn, trên biển lớn.
· Có ngư trường lớn, nguồn thủy sản dồi dào ở nước ngọt, nước mặn, nước lợ. 
b. Phương hướng phát triển thuỷ sản hiện nay của vùng:
· Đầu tư cho đánh bắt xa bờ
· Đầu tư hệ thống chế biến chất lượng cao. 
· Chủ động nguồn giống an toàn và thị trường.
Câu 2: ( 2 điểm) Điều kiện tự nhiên của Đồng bằng Sông cửu long có những thuận lợi và khó khăn  cho phát triển ngành nông nghiệp là
· Thuận lợi: 
· Đồng bằng rộng và địa hình bằng phẳng. 
· Đất phù sa chiềm diện tích lớn. 
· Sông ngòi dày đặc nhiều nước quanh năm nguồn sinh thuỷ tốt. 
· Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm. 
· Khó khăn:
· Khí hậu nóng ẩm dễ gây sâu bệnh cho cây trồng vật nuôi. 
· Thời tiết diễn biến thất thường thiên tai bão, lũ lụt, hạn hán…
 Câu 3 : ( 2 điểm)
a.Cho biết diện tích, giới hạn của TP Hồ Chí Minh? ( 1 điểm)
              +Vị trí : diện tích khoảng 2.000km2 , phía Tây Nam của Đông Nam Bộ.
             + Giới hạn:
· Phía Bắc và phía đông giáp Bình Dương, Đồng Nai và một phần Bà Rịa - Vũng Tàu.
· Phía tây giáp Tây Ninh, Long An, Tiền Giang.
· Phía Nam giáp biển Đông.
b. Dựa vào tập bản đồ địa lí 9, em hãy kể tên các ngành công nghiệp chính ở các trung tâm công nghiệp thuộc vùng Đông Nam Bộ? ( 1 điểm)
         Các ngành công nghiệp chính gồm: Năng lượng, Hóa chất, Luyện kim, Cơ khí, Sản xuất vật liệu xây dựng…

Câu 4: Dựa vào bảng số liệu diện tích và sản lượng của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước. ( 1 điểm)
	
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cả nước

	Diện tích(nghìn ha)
	3834,8
	……………%
	7504,3
	……………%

	Sản lượng(Triệu tấn)
	17,7
	……………%
	34,4
	……………%


 Hãy tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước?
   Mỗi ý đúng 0,25 điểm
Câu 5: Dựa vào bảng sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long ( nghìn tấn)  ( 2 điểm)
	
	1995
	2000
	2002

	Đồng bằng sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


        Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 
Vẽ đúng, đầy đủ, đẹp, có kí hiệu , chú thích rõ ràng,có tên biểu đồ. ( 2 điểm)
Câu 6: Dựa vào tập bản đồ Địa lí 9, cho biết các loại cây được trồng nhiều ở ĐôngNam Bộ, giải thích vì sao lại được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ? (1 điểm)
 
· Các cây công nghiệp: Cao su, hồ tiêu, cà phê, điều
· Vì có đất badan và đất xám có diện tích lớn, khí hậu nóng ẩm quanh năm. 
                                           

                                             ----- Hết -----

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HKII
(Đính kèm văn bản số 3333/GDĐT-TrH ngày 09 tháng 10 năm 2020)
MÔN ĐỊA LÍ 9 – NH 2020-2021
	
STT
	
NỘI DUNG KIẾN THỨC
	
ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	
NỘI DUNG KIẾN THỨC
	
TỔNG SỐ CÂU
	
TỈ LỆ

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG THẤP
	VẬN DỤNG CAO
	
	

	1

	VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

	IV. Tình hình phát tiển kinh tế

	
	a. Cho biết diện tích, giới hạn của Thành Phố Hồ Chí Minh?
b. Dựa vào tập bản đồ địa lí 9, em hãy kể tên các ngành công nghiệp chính ở các trung tâm công nghiệp thuộc vùng Đông Na
 Bộ? 

	
	Dựa vào tập bản đồ Địa lí 9, cho biết các loại cây được trồng nhiều ở ĐôngNam Bộ, giải thích vì sao lại được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ?

	2

	33,33%


	2
	VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
	II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	a. Những thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long về điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thủy sản ?       b.Phương hướng phát triển thuỷ sản hiện  nay của vùng ?
	Dựa vào bảng số liệu diện tích và sản lượng của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước
Hãy tính tỉ lệ % diện tích và sản lượng của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước
	Dựa vào bảng sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long ( nghìn tấn) Em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước
	
	4
	66,67%

	Tổng
	
	
	2
	2
	1
	1
	6
	100%

	Tỉ lệ
	
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	

	Tổng điểm
	
	
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	10 điểm
	













